
PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG MN THỦY AN 

Số: 156/QĐ-MNTA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                

Thủy An, ngày 16 tháng 8 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Tổ Mẫu giáo 4-5 và 5-6 tuổi; tổ nhà trẻ và mẫu giáo 3 tuổi; tổ 

văn phòng trường mầm non Thủy An, năm học 2024 - 2025 

                  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỦY AN 

Căn cứ vào Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 và Luật sửa đổi, bổ 

xung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; 

Căn cứ vào Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật viên chức năm 2010; Luật sửa 

đổi bổ xung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019; 

Căn cứ vào Thông tư 52/2020/TT- BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường mầm non; 

Căn cứ vào Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non công lập; 

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn Trường mầm non Thủy An, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.Thành lập 03 tổ gồm tổ Mẫu giáo 4-5 và 5-6 tuổi; tổ nhà trẻ và mẫu 

giáo 3 tuổi; Tổ văn phòng và bố trí các chức danh quản lý tổ trưởng, Tổ phó các tổ 

năm học 2024-2025 gồm các đồng chí giữ các chức vụ (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tổ Mẫu giáo 4-5 và 5-6 tuổi; tổ nhà trẻ và mẫu giáo 3 tuổi; Tổ văn 

phòng thực hiện các hoạt động giáo dục theo Điều lệ Trường Mầm non dưới sự 

điều động, phân công của Hiệu trưởng. Các thành viên của tổ có trách nhiệm giúp 

đỡ, kiểm tra, giám sát lẫn nhau, cùng giúp nhau tiến bộ trong việc thực hiện nhiệm 

vụ và quy chế chuyên môn. Nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của 

các tổ viên trong tổ. Thời gian giữ chức vụ là 01 năm học tính từ ngày quyết định 

có hiệu lực thi hành. Các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm quản lý và 

điều hành tổ theo đúng Điều lệ trường Mầm non và các văn bản hướng dẫn hiện 

hành; được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ theo quy định kể từ ngày bổ nhiệm. 

Điều 3. Các ông (bà) lãnh đạo trường, các bộ phận chuyên môn, các ông (bà) 

có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có 

hiệu lực kể từ ngày ký.  

Nơi nhận:  

- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Sáu 



  DANH SÁCH TỔ MẪU GIÁO 4-5 VÀ 5 - 6 TUỔI NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số: 156/QĐ-MNTA ngày 16/08/2024 của Hiệu trưởng) 

TT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CM NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG 
ĐIỀU 

CHỈNH 

1 Nguyễn Quỳnh Thư Đại học Phó hiệu trưởng CM  

2 Trần Thị Bền Đại học TT tổ MG-GVCN 5 tuổi A1  

3 Hoàng Thị Bình Đại học GVCN 5 tuổi A1  

4 Trần Thị Dung Đại học GVCN 5 tuổi A2  

5 Nguyễn Thị Hợp Đại học GVCN 5 tuổi A2  

6 Võ Thị Cải Đại học GVCN 5 tuổi A3  

7 Nguyễn Thị Thu Huyền Đại học GVCN 5 tuổi A3  

8 Nguyễn Thị Vân Anh Đại học GVCN 4 tuổi A1  

9 Phạm Thị Phương Nhung Cao đẳng GVCN 4 tuổi A1  

10 Chu Thị Hoài Giang Cao đẳng GVCN 4 tuổi A2  

11 Nguyễn Thị Thùy Đại học GVCN 4 tuổi A3  

Danh sách gồm 11 người 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TỔ NHÀ TRẺ VÀ TỔ MẪU GIÁO 3 TUỔI NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số: 156/QĐ-MNTA ngày 16/08/2024 của Hiệu trưởng) 

TT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CM NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG 
ĐIỀU 

CHỈNH 

1 Lê Thị Làn Đại học Phó hiệu trưởng CSVC  

2 Nguyễn Thị Kim Oanh Đại học GVCN 3 tuổi A1  

3 Nguyễn Thị Lừng Đại học GVCN 3 tuổi A1  

4 Bùi Thị Minh Thủy Đại học TP tổ MG-GVCN 3 tuổi A2  

5 Nguyễn Thị Thu Đại học GVCN 3 tuổi A2  

6 Nguyễn Thị Anh Đại học GVCN 3 tuổi A3  

7 Nguyễn Thị Hải Đại học GVCN 3 tuổi A3  

8 Nguyễn Thị Nhung Đại học Nhóm trẻ A1  

9 Bùi Thị Phương Đại học Nhóm trẻ A1  

10 Chu Thị Quyên Đại học Nhóm trẻ A2  

11 Trần Thị Hiền Đại học Nhóm trẻ A2  

12 Nguyễn Thị Thoa Trung cấp MN Cấp dưỡng  

13 Vũ Thị Hiền Chứng chỉ Cấp dưỡng  

14 Nguyễn Thị Hậu Chứng chỉ Cấp dưỡng  

15 Phạm Thị Huyền Trang Chứng chỉ Cấp dưỡng  

16 Nguyễn Thị Tình Chứng chỉ Cấp dưỡng  

Danh sách gồm 16 người 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG TUỔI NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số: 156/QĐ-MNTA ngày 16/08/2024 của Hiệu trưởng) 

TT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CM NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG 
ĐIỀU 

CHỈNH 

1 Nguyễn Thị Sáu Đại học GDMN Hiệu trưởng - BTCB  

2 Nguyễn Thị Nhàn Trung cấp 
Tổ trưởng- y tế kiêm thủ 

quỹ 
 

3 Phạm Thị Lê Dung Cao đẳng Kế toán kiêm hành chính  

4 Nguyễn Thị Vân  
Bảo vệ, lao công điểm 

trung tâm 
 

5 Đinh Văn Suy  
Bảo vệ, lao công điểm 

trung tâm 
 

6 Nguyễn Viết Khiết  
Bảo vệ, lao công  

điểm An Biên 
 

Danh sách gồm 06 người 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG MN THỦY AN 

Số: 166/QĐ-MNTA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                

  Thủy An, ngày 16 tháng 8 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

“Bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn tổ Nhà trẻ và mẫu giáo 3 tuổi” 
 

Căn cứ vào Thông tư 52/2020/TT- BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường mầm non; 

Căn cứ vào Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm 

non công lập; 

Căn cứ tình hình nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 của Trường MN Thủy An; 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn Trường MN Thủy An. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Nay bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhung giáo viên nhóm trẻ A1 - 

Trường MN Thủy An. Giữ chức vụ tổ trưởng chuyên môn tổ Nhà trẻ và mẫu giáo 

3 tuổi.  

Thời gian kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2024. 

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Nhung có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế 

hoạch hoạt động của tổ chuyên môn trong năm học 2024 - 2025. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/09/2024 đến 31/08/2025. 

Điều 4: Phó Hiệu trưởng, các bộ phận liên quan và bà Nguyễn Thị Nhung 

căn cứ quyết định thi hành. 
 

Nơi nhận:  

- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Nguyễn Thị Sáu 

                                                                          

 

 

 



 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG MN THỦY AN 

Số: 167/QĐ-MNTA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                

Thủy An, ngày 16 tháng 8 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

“Bổ nhiệm tổ trưởng tổ văn phòng” 
 

Căn cứ vào Thông tư 52/2020/TT- BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường mầm non; 

Căn cứ vào Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm 

non công lập; 

Căn cứ tình hình nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 của Trường MN Thủy An; 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn Trường MN Thủy An. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nay bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhàn- Nhân viên y tế - Trường MN 

Thủy An. Giữ chức vụ tổ trưởng tổ văn phòng. 

Thời gian kể từ ngày 01tháng 09 năm 2024. 

Điều 2. Bà: Nguyễn Thị Nhàn có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế 

hoạch hoạt động của tổ chuyên môn trong năm học 2024 - 2025. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/09/2024 đến 31/08/2025. 

Điều 4. Phó Hiệu trưởng, các bộ phận liên quan và bà Nguyễn Thị Nhàn căn 

cứ quyết định thi hành. 
 

Nơi nhận:  

- Như điều 3; 

- Lưu VT 

HIỆU TRƯỜNG 

 

Nguyễn Thị Sáu 

 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG MN THỦY AN 

Số: 165/QĐ-MNTA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                

Thủy An, ngày 16 tháng 8 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

“Bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn tổ Mẫu giáo 4-5 và 5-6 tuổi” 
 

Căn cứ vào Thông tư 52/2020/TT- BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường mầm non; 

Căn cứ vào Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm 

non công lập; 

Căn cứ tình hình nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 của Trường MN Thủy An; 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn Trường MN Thủy An. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.Nay bổ nhiệm bà: Trần Thị Bền giáo viên MG lớp 5 tuổi A1- Trường 

MN Thủy An. Giữ chức vụ tổ trưởng chuyên môn tổ Mẫu giáo 4-5 và 5-6 tuổi. 

Thời gian kể từ ngày 01tháng 09 năm 2024. 

Điều 2. Bà: Trần Thị Bền có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch 

hoạt động của tổ chuyên môn trong năm học 2024 - 2025. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/09/2024 đến 31/08/2025. 

Điều 4: Phó Hiệu trưởng, các bộ phận liên quan và bà Trần Thị Bền căn cứ 

quyết định thi hành. 

Nơi nhận:  

- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Nguyễn Thị Sáu 

 

 

 

 



 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG MN THỦY AN 

Số: 168/QĐ-MNTA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                

Thủy An, ngày 16 tháng 8 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

“Bổ nhiệm tổ phó chuyên môn tổ Mẫu giáo 4-5 và 5-6 tuổi” 
 

Căn cứ vào Thông tư 52/2020/TT- BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường mầm non; 

Căn cứ vào Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm 

non công lập; 

Căn cứ tình hình nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 của Trường MN Thủy An; 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn Trường MN Thủy An. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.Nay bổ nhiệm bà: Nguyễn Thị Vân Anh giáo viên MG lớp 4 tuổi A1- 

Trường MN Thủy An. Giữ chức vụ tổ phó chuyên môn tổ Mẫu giáo 4-5 và 5-6 

tuổi. 

Thời gian kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2024. 

Điều 2. Bà: Nguyễn Thị Vân Anh có trách nhiệm phối hợp với tổ trưởng 

chuyên môn xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn trong 

năm học 2024 - 2025. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/09/2024 đến 31/08/2025. 

Điều 4: Phó Hiệu trưởng, các bộ phận liên quan và bà Nguyễn Thị Vân Anh 

căn cứ quyết định thi hành. 

Nơi nhận:  

- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Nguyễn Thị Sáu 

 

 



PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG MN THỦY AN 

Số: 169/QĐ-MNTA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                

Thủy An, ngày 16 tháng 8 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

“Bổ nhiệm tổ phó chuyên môn tổ Nhà trẻ và mẫu giáo 3 tuổi” 
 

Căn cứ vào Thông tư 52/2020/TT- BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường mầm non; 

Căn cứ vào Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm 

non công lập; 

Căn cứ tình hình nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 của Trường MN Thủy An; 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn Trường MN Thủy An. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.Nay bổ nhiệm bà: Bùi Thị Minh Thủy giáo viên Mẫu giáo 3 tuổi A2 - 

Trường MN Thủy An. Giữ chức vụ tổ phó chuyên môn tổ Nhà trẻ và mẫu giáo 3 

tuổi.  

Thời gian kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2024. 

Điều 2. Bà: Bùi Thị Minh Thủy có trách nhiệm phối hợp với tổ trưởng 

chuyên môn xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn trong 

năm học 2024 - 2025. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/09/2024 đến 31/08/2025. 

Điều 4: Phó Hiệu trưởng, các bộ phận liên quan và bà Bùi Thị Minh Thủy 

căn cứ quyết định thi hành. 

Nơi nhận:  

- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Nguyễn Thị Sáu 

 

 


